
SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
  Số: 860/QĐ-BV      Cà Mau, ngày 18 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng

chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế, hành chính,
từ hạng III lên hạng II năm 2026

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU

Căn cứ Quyết định số 01549/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bệnh viện đa khoa Cà Mau thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc ban hành Nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 
công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 67/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng 
và quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 
chức ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II của Bệnh viện đa 
khoa Cà Mau thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Đề án số 609/ĐA-BV ngày 22/5/2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau 
về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y 
tế, hành chính, từ hạng III lên hạng II tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa Cà Mau 
Tờ trình số 26/TTr-TCCB ngày 18/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, hành chính, từ hạng III 
lên hạng II năm 2026, tổng số 26 viên chức, cụ thể như sau:

- Thăng hạng lên Bác sĩ chính (hạng II) : 25 viên chức;
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- Thăng hạng lên Chuyên viên chính : 01 viên chức;

(Có danh sách chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Hội đồng xét thăng hạng viên chức năm 2026 chủ trì, tham mưu 

tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, hành 
chính, từ hạng III lên hạng II năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng các phòng chức năng thuộc 
Bệnh viện đa khoa Cà Mau, các thành viên Hội đồng, Trưởng các khoa, phòng có 
liên quan và các viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 
hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;         
- Lưu: VT, TCCB (Hương).



SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

DANH  SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT THĂNG HẠNG
CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH Y TẾ, HÀNH CHÍNH, TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 860/QĐ-BV ngày 18/6/2026 của Bệnh viện đa khoa Cà Mau)

Ngày, tháng, năm sinh Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét Được miễn 

thi

TT Họ và tên
Nam Nữ

Chức vụ 
hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I Bác sĩ chính (hạng II)                 
1 Ban Giám đốc                 

1 Trương Thị 
Yến Linh  21/05/1982

Phó 
Giám 
đốc

Ban Giám 
đốc, Bệnh 

viện đa 
khoa Cà 

Mau

17 năm 
11 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

CC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II

X X   

2 Phòng Kế hoạch tổng hợp                

1
Dương 
Quang 
Trường

16/09/1982  Trưởng 
phòng

Phòng Kế 
hoạch 

tổng hợp, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

17 năm 
11 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB Cử 
nhân

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II

X X   

3 Phòng Quản lý chất lượng                

1 Trần Cẩm 
Liên  06/3/1981 Trưởng 

phòng

Phòng 
Quản lý 

chất 
lượng, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

16 năm 
10 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN
Bác sĩ CB C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

4 Khoa Cấp cứu                 
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Triệu Quốc 
Đúng 15/09/1982  Trưởng 

khoa

Khoa Cấp 
cứu, Bệnh 

viện đa 
khoa Cà 

Mau

13 năm 
4 tháng 3,99 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

 CCHN 
Bác sĩ B C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

5 Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc                

1 Nguyễn 
Khánh Duy 10/4/1980  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Hồi 
sức tích 
cực – 
chống 

độc, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

12 năm 
3 tháng 3,66 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Nội khoa

TC CCHN
Bác sĩ A C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II. 

X X   

6 Khoa Khám bệnh                 

1 Nguyễn Thị 
Tú Em  14/01/1982

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa 
Khám 
bệnh, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

13 năm 
4 tháng 3,99 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

7 Khoa Lão học                 

1 Hà Trần 
Thúc Linh 09/05/1972  Trưởng 

khoa

Khoa Lão 
học, Bệnh 

viện đa 
khoa Cà 

Mau

23 năm 
8 tháng 4,98 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Nội tiết

TC CCHN
Bác sĩ

Chứng 
chỉ 

môn 
học

TC
(Pháp)

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

8 Khoa Tim mạch                 

1 Lê Quang 
Tuấn 23/04/1976  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Tim 
mạch, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

23 năm 
8 tháng 4,98 V.08.01.03 Thạc sĩ Y học  CCHN

Bác sĩ A IELTS

- Đồng chủ trì 03 
sáng kiến cơ sở: 
Quyết định số 
16/QĐ-SYT ngày 
10/01/2022; 
Quyết định số 
15/QĐ-SYT ngày 
07/01/2025; 
Quyết định số 
3047/QĐ-SYT 
ngày 31/12/2025.

X X   
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Khoa Nội tiêu hóa                 

1 Phạm Hoàng 
Giang 12/09/1980  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Nội 
tiêu hóa, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

17 năm 
11 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Nội khoa

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB B1
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

10 Khoa Ngoại tổng hợp                 

1 Quách Hữu 
Lợi 21/10/1979  Trưởng 

khoa

Khoa 
Ngoại 

tổng hợp, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

21 năm 
5 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN 
Bác sĩ CB C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

11 Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng                

1 Nguyễn 
Quốc Việt 15/01/1987  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa 
Chấn 

thương 
chỉnh hình 

– Bỏng, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

13 năm 
4 tháng 3,99 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

 CCHN
Bác sĩ B B

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

12 Khoa Ung bướu                 

1 Châu Tấn 
Đạt 15/05/1976  Trưởng 

khoa

Khoa Ung 
bướu, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

22 năm 
3 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN 
Bác sĩ A C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II. X X   

13 Khoa Nội tiết                 

1
Nguyễn 
Minh 
Trường

12/09/1970  Trưởng 
khoa

Khoa Nội 
tiết, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

29 năm 
3 tháng

4,98
VK 
5%

V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Nội khoa

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 Phan Minh 
Cang 05/04/1976  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Nội 
tiết, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

22 năm 
0 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

14 Khoa Lọc máu                 

1 Trần Thị Tố 
Quyên  08/02/1980

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Lọc 
máu, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

7 năm 5 
tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN
Bác sĩ A C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

15 Khoa Tai - mũi - họng                 

1 Trần Hoán 
Thế 10/09/1982  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Tai 
-mũi - 
họng, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

18 năm 
9 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

16 Khoa Da liễu                 

1 Dư Hoàng 
Tiên 30/12/1964  Trưởng 

khoa

Khoa Da 
liễu, Bệnh 

viện đa 
khoa Cà 

Mau

34 năm 
4 tháng

4,98
VK 
11%

V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I, 

chuyên ngành 
Da liễu

TC CCHN
Bác sĩ A C

- Đồng chủ 
nhiệm 03 đề 
tài KHKT: 
Quyết định 
số 662/QĐ-
SYT, ngày 
26/11/2012; 
Quyết định 
số 37/QĐ-
SYT, ngày 
15/01/2019; 
Quyết định 
số 279/QĐ-
SYT, ngày 
14/02/2023 
của Sở Y tế.

X X   
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Lê Thanh 
Bình 25/11/1976  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Da 
liễu, Bệnh 

viện đa 
khoa Cà 

Mau

22 năm 
3 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN 
Bác sĩ CB B

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

17 Khoa Răng - hàm - mặt                 

1 Lương Văn 
Vũ 20/11/1979  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa 
Răng - 

hàm - mặt, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

17 năm 
11 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

A B1
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

18 Khoa Huyết học lâm sàng - Cơ xương khớp               

1 Tăng Thị Hò  17/11/1980 Trưởng 
khoa

Khoa 
Huyết học 
lâm sàng - 
Cơ xương 

khớp, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

17 năm 
10 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

CB C
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

19 Khoa Mắt                  

1 Lê Phúc Hậu 15/04/1980  Trưởng 
khoa

Khoa Mắt, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

18 năm 
11 tháng 4,32 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

A B1
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

20 Khoa Truyền nhiễm                 
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Nguyễn Văn 
Lăng 17/02/1974  Trưởng 

khoa

Khoa 
Truyền 
nhiễm, 

Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

20 năm 
5 tháng 4,98 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp I 

chuyên ngành  
Nội khoa

TC CCHN
Bác sĩ CB C

 - Đồng chủ 
nhiệm 02 đề tài 
KHKT Quyết 
định số 
238/QĐ-SYT 
ngày 
26/01/2024; 
Quyết định số 
68/QĐ-SYT 
ngày 
23/01/2026.
- Đồng chủ trì 
01 sáng kiến 
cơ sở Quyết 
định số 
3047/QĐ-SYT 
ngày 
31/12/2025.

X X   

21 Khoa Hô hấp - Lao                 

1 Phạm Chí 
Linh 11/01/1982  Trưởng 

khoa

Khoa Hô 
hấp – Lao, 
Bệnh viện 
đa khoa 
Cà Mau

12 năm 
5 tháng 3,99 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN
Bác sĩ B C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

22 Khoa Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ               

1 Lê Văn Tèo 15/01/1974  Trưởng 
khoa

Khoa Bảo 
vệ, chăm 
sóc sức 

khỏe cán 
bộ, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

17 năm 
3 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Lão khoa

CC

CCHN 
Bác sĩ, 
CC bồi 
dưỡng 

BS 
chính

B B1
- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   

2 Nguyễn 
Hoàng Tùng 10/08/1974  

Phó 
trưởng 
khoa

Khoa Bảo 
vệ, chăm 
sóc sức 

khỏe cán 
bộ, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

15 năm 
2 tháng 4,65 V.08.01.03

Bác sĩ chuyên 
khoa cấp II, 

chuyên ngành 
Quản lý Y tế

TC CCHN 
Bác sĩ A C

- Bằng Bác 
sĩ chuyên 
khoa cấp II.

X X   
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TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ 

hoặc 
chức 
danh 

công tác

Cơ quan 
đơn vị đang 

làm việc

Thời gian 
giữ CDNN 
(kể cả thời 

gian giữ  
ngạch 

hoặc hạng 
tương 

đương)

Mức lương hiện 
hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Có đề án, 
công

trình, nhiệm
vụ khoa học…

Được miễn 
thi Ngoại 

ngữ 
đăng 
ký dự 

thi

Ghi 
chú

Nam Nữ Hệ số 
lương 

Mã CDNN 
hiện giữ

Trình độ chuyên 
môn

Trình 
độ lý 
luận 
chính 

trị

Trình độ 
quản lý 

nghề 
nghiệp

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

ngoại 
ngữ

Tin 
học

Ngoại 
ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
II Chuyên viên chính                 
1 Phòng Tổ chức cán bộ                 

1 Nhan Minh 
Luân 15/10/1977  Trưởng 

phòng

Phòng Tổ 
chức cán 
bộ, Bệnh 
viện đa 
khoa Cà 

Mau

13 năm 
4 tháng 3,99 01.003 Cử nhân quản 

trị nhân lực TC CVC B C

- Đồng chủ 
nhiệm 01 
đề tài 
KHKT có 
kết quả 
"Đạt": 
Quyết định 
số 238/QĐ-
SYT ngày 
26/01/2024.
- Bằng 
khen 
UBND tỉnh 
Quyết định 
số 295/QĐ-
UBND 
ngày 
23/02/2017.

X X   

Tổng cộng: 26 viên chức./.


		TÔ MINH NGHỊ
	2026-06-19T15:18:54+0700
	Signer's office
	TÔ MINH NGHỊ
	Signing document


		BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
	2026-06-19T15:31:11+0700
	Signer's office
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
	Signing document


		BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
	2026-06-19T15:31:50+0700
	Signer's office
	BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU
	Signing document




